CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận: CSTĐCS)
   I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

· Sinh ngày, tháng, năm:                                    Giới tính:

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

· Chức năng, nhiệm vụ được giao:

· Chức vụ, đơn vị công tác:
II. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Thực trạng và lý do chọn đề tài nghiên cứu
       Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đại học là một yêu cầu bức xúc của xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Việc Nhà nước quy định các trường đại học, cao đẳng phải thực hiện sự kiểm định chất lượng thông qua biện pháp tự đánh giá và đánh giá ngoài để xác định vị trí và khả năng đào tạo của mình trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, càng khẳng định quyết tâm của Nhà nước ta trong việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chúng ta không thể phủ nhận rằng một thực trạng đang tồn tại trong rất nhiều năm qua ở các trường đại học, cao đẳng nước ta là công tác quản lý sinh viên còn rất nhiều lúng túng, bất cập đưa đến kết quả là quá trình đào tạo chất lượng đạt được còn chưa cao. Hiện nay, chúng ta thường phải đối diện với một sự thật đặt ra là sinh viên thường có khuynh hướng tìm cách vắng mặt, hoặc nếu có đến lớp thì thường có thái độ học đối phó, thi cử chưa nghiêm túc, không cầu thị kiến thức, chất lượng nhận thức chưa cao v.v… Trách nhiệm này không phải chỉ  ở khâu quản lý sinh viên - thuộc các đơn vị làm công tác quản lý học viên mà còn có một nguyên nhân trực tiếp rất sâu xa tác động rất lớn vào quá trình quản lý sinh viên đó là nội dung chương trình học, phương pháp giảng dạy, năng lực giảng dạy, quản lý lớp của đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình yêu thích, say mê học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, còn rất nhiều yếu tố khác đã ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ và chất lượng học tập của sinh viên như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học; chất lượng các dịch vụ phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập trong nhà trường; chính sách quản lý và chương trình đào tạo; vv.  Từ sự nhận thức đó, nhà trường đã và đang có nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng đinh uy tín của mình. Để làm tốt được điều đó, chúng ta phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, phát huy những cái tốt đã có; khắc phục những việc chưa làm được; tìm ra đâu là lý do để dẫn đến thực trạng như trên. Theo tôi, việc đổi mới phương pháp quản lý, đào tạo không đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một cách thức nào hoàn toàn mới mẻ, đặc thù mà chính là việc chúng ta nghiên cứu các phương pháp sẵn có, trên nền tảng phương châm giáo dục lấy người học làm trung tâm để lựa chọn cách thức giảng dạy phù hợp nhất. Đặc biệt, chúng ta cần tìm ra những tiêu chí nào chúng ta đã làm tốt và tiêu chí nào chúng ta chưa làm tốt để đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm khắc phục thực trạng trạng trên. Có nhiều cách thức để tiếp cận, nhưng theo tôi một trong những điều quan trọng là chúng ta phải biết lắng nghe tâm tư, ý kiến, và những đánh giá về mức độ hài lòng của sinh viên học sinh về chất lượng của những dịch vụ đào tạo mà chúng ta đã và đang áp dụng. Như vậy, việc trước tiên chúng ta cần làm là lập ra một bảng các câu hỏi cần khảo sát với những tiêu chí cụ thể được nêu ra, sau đó ta đi khảo sát trên một lượng sinh viên của nhà trường và dùng phần mềm SPSS để phân tích xử lý số liệu thu thập được trên những yếu tố được đưa ra khảo sát về mức độ  hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo của nhà trường, về kết quả học tập mà sinh viên đạt được qua những giai đoạn, hay các đặc điểm về mặt tâm lý vùng miền, giới tính đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, vv. Từ đây, chúng ta sẽ tìm ra đâu là điều mà sinh viên chưa thực sự hài lòng và đâu là điều mà sinh viên cần, hay đâu là vấn đề mà nhà trường chưa thực sự làm tốt vai trò của mình để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao uy tín của nhà trường. Chính từ những lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Ứng dụng phần mềm SPSS vào trong công tác giảng dạy và quản lý thống kê” để làm nội dung cho bài viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2016-2017.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục tiêu
       Nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý khoa học, quản lý giáo dục, công tác  giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, tôi đi nghiên cứu việc ứng dụng của phần mềm SPSS vào trong việc tìm ra những vấn đề mà bản thân chúng ta đã làm được và những vấn đề chúng ta chưa làm tốt để sớm đưa ra phương án khắc phục và cập nhật các thông tin trong quá trình vận hành công tác đào tạo tại trường. Đề tài được xem như là một chất keo kết nối giữa công nghệ thông tin, lý thuyết xác suất thống kê và công tác quản lý khoa học - quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm nân cao chất lượng  giảng dạy và quản lý chuất lượng đào tạo của nhà trường. Sản phẩm của đề tài là một bộ công cụ về mặt quy trình và phương pháp tiến hành khảo sát thống kê số liệu để đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường, đặc biệt thông qua các kết quả thống kê chúng ta sẽ tìm ra được đâu là vấn đề mà các cố vấn học tập, giảng viên bộ môn đã làm được và chưa làm được để từ đó có biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đào tạo của mình. Đề tài là một nghiên cứu có giá trị khoa học cao nhằm hỗ trợ cho các giảng viên, những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thống kê, quản lý khoa học và quản lý về đào tạo có thể tham khảo, vận dụng vào ngay trong quá trình giảng dạy, công việc liên quan của mình. 

2.2. Nhiệm vụ
       Trong vai trò là một người quản lý khoa học, đồng thời làm công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Bằng vốn kinh nghiệm của mình và qua khảo sát tình hình thực tế bằng các phiếu thăm dò đánh giá mức độ hài lòng của sinh sinh viên nhà trường thông qua 35 tiêu chí được hỏi và được thu thập xử lý và phân tích. Sau khi dùng phần mềm SPSS phân tích và xử lý xong, tôi có những đánh giá số liệu và đưa ra những nhận định, dự báo và những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề được quan tâm. Thông qua sáng kiến kinh nghiệm này, tôi cũng nêu ra một hệ thống quy trình cần thiết để đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của nhà trường đối với sinh viên và những đề xuất để nhà trường, những người làm công tác quản lý, công tác giảng dạy, công tác cố vấn học tập có thể tham khảo và áp dụng nó vào trong nhu cầu công việc của mình. 
3. Đối tượng nghiên cứu
     Công tác quản lý khoa học, quản lý chất lượng đào tạo, giảng dạy, cố vấn học tập đối với sinh viên, học sinh của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.  
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
    - Ứng dụng phần mềm SPSS trong việc phân tích, xử lý số liệu được khảo sát để tìm ra những nguyên nhân và những giải pháp nhằm góp phần khắc phục nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng quản lý giảng dạy, thống kê đối với sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.

   - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2017.

5. Phương pháp nghiên cứu
      Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng những phương pháp sau:
          -  Phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê số liệu.

         - Nghiên cứu sơ bộ: Được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính.

         - Nghiên cứu chính thức: Được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi được soạn trước.

        - Xử lý số liệu nghiên cứu: Sử dụng phần mềm SPSS 20 để thống kê mô tả, kiểm định thanh đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích tương quan hồi quy và phân tích phương sai (Anova), kiểm định kết quả nghiên cứu.

III. PHẦN NỘI DUNG 
1. Nêu thực trạng của vấn đề.
           Hiện nay, chúng ta thường phải đối diện với một sự thật đặt ra là sinh viên thường có khuynh hướng tìm cách vắng mặt, hoặc nếu có đến lớp thì thường có thái độ học đối phó, thi cử chưa nghiêm túc, không cầu thị kiến thức, chất lượng nhận thức chưa cao v.v… Trách nhiệm này không phải chỉ  ở khâu quản lý sinh viên - thuộc các đơn vị làm công tác quản lý học viên mà còn có một nguyên nhân trực tiếp rất sâu xa tác động rất lớn vào quá trình quản lý sinh viên đó là nội dung chương trình học, phương pháp giảng dạy, năng lực giảng dạy, quản lý lớp của đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình yêu thích, say mê học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, còn rất nhiều yếu tố khác đã ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ và chất lượng học tập của sinh viên như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học; chất lượng các dịch vụ phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập trong nhà trường; chính sách quản lý và chương trình đào tạo; vv.  Từ sự nhận thức đó, nhà trường đã và đang có nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra và không  ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng đinh uy tín của mình. Để làm tốt được điều đó, chúng ta phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, phát huy những cái tốt đã có; khắc phục những việc chưa làm được; tìm ra đâu là lý do để dẫn đến thực trạng như trên. Theo tôi, việc đổi mới phương pháp giảng dạy không đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một phương pháp nào hoàn toàn mới mẻ, đặc thù mà chính là việc chúng ta nghiên cứu các phương pháp sẵn có, trên nền tảng phương châm giáo dục lấy người học làm trung tâm để lựa chọn cách thức giảng dạy phù hợp nhất. Đặc biệt, chúng ta cần tìm ra những tiêu chí nào chúng ta đã làm tốt và tiêu chí nào chúng ta chưa làm tốt để đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm khắc phục thực trạng trạng trên. Có nhiều cách thức để tiếp cận, nhưng theo tôi một trong những điều quan trọng là chúng ta phải biết lắng nghe tâm tư, ý kiến, và những đánh giá về mức độ hài lòng của sinh viên học sinh về chất lượng của những dịch vụ đào tạo mà chúng ta đã và đang áp dụng. Như vậy, việc trước tiên chúng ta cần làm là lập ra một bảng các câu hỏi cần khảo sát với những tiêu chí cụ thể được nêu ra, sau đó ta đi khảo sát trên một lượng sinh viên của nhà trường và dùng phần mềm SPSS để phân tích xử lý số liệu thu thập được trên những yếu tố được đưa ra khảo sát về mức độ  hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo của nhà trường, về kết quả học tập mà sinh viên đạt được qua những giai đoạn, hay các đặc điểm về mặt tâm lý vùng miền, giới tính đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, vv. Từ đây, chúng ta sẽ tìm ra đâu là điều mà sinh viên chưa thực sự hài lòng và đâu là điều mà sinh viên cần, hay đâu là vấn đề mà nhà trường chưa thực sự làm tốt vai trò của mình để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao uy tín của nhà trường. Chính từ những lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Ứng dụng phần mềm SPSS vào trong công tác giảng dạy và quản lý thống kê” để làm nội dung cho bài viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2016-2017.
2. Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện
2.1. Quy trình nghiên cứu và phân tích xử lý số liệu

2.1.1. Xây dựng quy trình nghiên cứu

-  Nghiên cứu sơ bộ: Quy trình và kết quả.
- Nghiên cứu chính thức.

- Xây dựng thanh đo, thiết kế bảng câu hỏi.

- Lấy mẫu khảo sát và tiến trình thu thập dữ liệu.

- Xử lý số liệu.
2.1.2. Các bước thực hiện
a. Lập bảng khảo sát.
b. Gởi bảng khảo sát và thu thập số liệu khảo sát.
c. Làm sạch dữ liệu.
d. Mã hóa và nhập liệu vào SPSS.
e. Phân tích thống kê mô tả Frequency để tìm ra đặc điểm của mẫu nghiên cứu.
f. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha nhằm xác định mức độ tương quan giữa các thanh đo, loại những biến quan sát không đạt yêu cầu.
g. Phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm xác định các nhóm biến quan sát (nhân tố) được dùng để phân tích hồ quy.

h. Phân tích tương quan hồi quy nhằm kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu, kiểm định các giả thiết để xác định rõ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên.

i. Phân tích tương quan hệ số Pearson.
j. Phân tích hồi quy Regression.
k. Phân tích phương sai Anova (Anova-Analysis of Variance).
l. Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo của nhà trường.
2.1.3. Dữ liệu và xử lý số liệu
       Để thực hiện nghiên cứu, số liệu được điều tra thông qua bản hỏi nhằm thu thập thông tin về cảm nhận, đánh giá sự hài lòng của sinh viên về 5 vấn đề: Sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo, sự cảm thông, phương tiện hữu hình”. Quá trình điều tra được thực hiện trong năm 2016. Thực tế, nghiên cứu đã phát ra 250 phiếu điều tra, thu về 220 phiếu. Sau khi nhập vào phần mềm SPSS và sử lý sơ bộ, có 181 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích. Ngoài phần thông tin cá nhân và đặc điểm người được hỏi, bảng hỏi được thiết kế gồm 12 câu hỏi mang tính chất mô tả tổng quan và 35 câu hỏi phản ánh các thuộc tính cấu thành đặc trưng của sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo, sử dụng thang điểm Likert đánh từ 1 – 7 điểm.

- Làm sạch dữ liệu thu được.

- Mã hóa và nhập liệu vào SPSS.

- Phân tích thống kê mô tả Frequency để tìm ra đặc điểm của mẫu nghiên cứu.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm xác định các nhóm biến biến quan sát(nhân tố) được dùng để phân tích hồi quy.

- Phân tích độ tin cậy Cronbach’S Alpha nhằm xác định mức độ tương quan giữa các thang đo, loại những biến quan sát không đạt yêu cầu.

- Phân tích tương quan hồi quy nhằm kiểm định sự phù hợp của của mô hình nghiên cứu, kiểm định các giả thiết để xác định rõ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng.

2.2. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu

     Sự hài lòng của sinh viên là một khái niệm tổng quát nói lên sự thỏa mãn của họ khi được đào tạo tại trường, còn nói đến chất lượng đào tạo của trường là nói đến sự liên quan đến các thành phần cụ thể của chương trình đào tạo (theo Zeithaml & Bitner, 2000). Nhiều công trình nghiên cứu thực tiễn đã đúc kết rằng chất lượng đào tạo là tiền đề của sự hài lòng và là các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hài lòng ( theo Cronin & Taylor, 1992; Spreng & Mackoy, 1996).

Xuất phát từ mô hình Servqual (Parasuraman, 1988)
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Tiếp theo là Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ
(American Customer Satisfaction Index–ACSI)

Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia EU

(European Customer Satisfaction Index–ECSI)

 Mô hình nghiên cứu đề xuất: Xuất phát từ khung lý thuyết của Parasuraman và các mô hình về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng (Mô hình Servqual của Parasuraman, 1988), Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ, Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia EU và sự khảo sát định tính trên môi trường thực tế chúng tôi đã  đề xuất Mô hình đo lường  sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh như sau:

ĐƯA RA MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI


* Giả thuyết nghiên cứu: Từ mô hình nghiên cứu ta đưa ra các giả thiết nghiên cứu sau:

H1: Năng lực đội ngũ giảng viên (NL) có quan hệ dương với sự hài lòng

H2: Năng lực tổ chức, quản lý đào tạo (TC) có quan hệ dương với sự hài lòng

H3: Nội dung chưng trình đào tạo (ND) có quan hệ dương với sự hài lòng

H4: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (CS)  có quan hệ dương với sự hài lòng

H5: Cơ hội nghề nghiệp (CH)  có quan hệ dương với sự hài lòng

H6: Chi phí học tập (CP) có quan hệ dương với sự hài lòng
H7: Sự trưởng thành trong học tập (TT) có quan hệ dương với sự hài lòng
2.3. Xây dựng thanh đo và bảng khảo sát

2.3.1. Xây dựng thang đo khảo sát
Thang đo sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường bao gồm: Năng lực đội ngũ giảng viên (NL) được đo lường bằng 6 biến quan sát; năng lực tổ chức, quản lý đào tạo (TC) được đo lường bằng 5 biến quan sát; nội dung chưng trình đào tạo (ND) được đo lường bằng 5 biến quan sát; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (CS) được đo lường bằng 5 biến quan sát; cơ hội nghề nghiệp (CH) được đo lường bằng 4 biến quan sát; chi phí học tập (CP) được đo lường bởi 5 biến quan sát; sự trưởng thành trong học tập (TT) được đo lường bởi 5 biến quan sát. Để đánh giá độ tin cậy của thang đo, hệ số Cronbach’s Alpha được tính toán cho mỗi khái niệm nghiên cứu.

2.3.2. Phiếu khảo sát cho mô hình nghiên cứu

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN

VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
        Kính mong các bạn sinh viên vui lòng đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, bằng cách đánh dấu X vào một trong các ô mức độ như sau: 1 - Rất không hài lòng; 2 - Không hài lòng; 3 - Tương đối không hài lòng; 4 - Bình thường; 5 - Tương đối hài lòng; 6 - Hài lòng; 7- Rất hài lòng. 

(Ghi chú: Các bạn chỉ được chọn một trong bảy mức nói trên cho một ý được hỏi, phiếu có tất cả 8 câu hỏi, mỗi câu có khoảng từ 3 đến 6 ý được hỏi).

Câu 1: Mức độ hài lòng nói chung của bạn về: 

	TT
	ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Chất lượng đào tạo của nhà trường
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sự đáp ứng của nhà trường đối với các nhu cầu học tập của bạn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hình ảnh và uy tín của nhà trường 
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Mức độ hài lòng của bạn đối với đội ngũ giảng viên về:
	TT
	NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Trình độ chuyên môn 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phẩm chất đạo đức, thái độ, tác phong nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cách thức cho đề kiểm tra kiến thức và việc ôn tập ở trên lớp
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Việc thông báo kế hoạch giảng dạy, nội dung giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự quan tâm, thân thiện và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn đối với sinh viên 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Năng lực truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học 
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Mức độ hài lòng của bạn về: 

	TT
	TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Việc bố trí thời gian học tập của nhà trường dành cho sinh viên
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Việc phân bố số lượng học viên trong từng lớp học, từng môn học
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả học tập cho sinh viên
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Việc thực hiện giờ giấc làm việc của giảng viên, nhân viên trong trường
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Việc hướng dẫn và tuyên truyền sinh viên thực hiện tốt các nội quy trong nhà trường
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thái độ phục vụ của các cán bộ, nhân viên ở các phòng, ban  khi sinh viên cần liên hệ
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Mức độ hài lòng của các bạn về:

	TT
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Việc nhà trường thực hiện các quy định về đào tạo và các mục tiêu đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Việc phân phối tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành đối với ngành đào tạo bạn đang học
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Việc công bố các thông tin về chương trình đào tạo cho sinh viên biết
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Việc tổ chức quản lý dạy-học và các hoạt động đoàn, hội sinh viên
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự phù hợp của các tín chỉ đã được đào tạo đối với chuyên ngành mà bạn đang học 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Việc cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo của nhà trường 
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5: Mức độ hài lòng của bạn về: 

	TT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Chất lượng của phòng học và các trang thiết bị ở trong phòng học
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho quá trình học tập
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chất lượng các loại hình dịch vụ như: Thư viện, căn tin, ký túc xá.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chất lượng của không gian dành cho học tập, vui chơi, giải trí của nhà trường 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự an toàn và thân thiện của môi trường mà bạn đang học tập 
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: Khi bạn đang là sinh viên của nhà trường, mức độ hài lòng của bạn về:

	TT
	CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Sự thuận tiện để bạn có thể làm một đề tài hay một sản phẩm khoa học có tính sáng chế  
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sự thuận lợi để bạn có thể nhận được học bổng đi học nước ngoài.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng khác
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sự thuận lợi để bạn có thể được nhận vào làm việc tại các Doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, và văn hóa công sở.
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: Mức độ hài lòng của bạn về:

	TT
	KINH PHÍ ĐÀO TẠO
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Mức học phí mà nhà trường thu hằng năm
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mức chi phí sinh hoạt ăn, ở và đi lại
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí học các chứng chỉ bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các chi phí dịch vụ khác như: Gởi xe, mượn sách, mua sách, đồng phục, ….
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ nhà trường và các Doanh nghiệp dành cho các bạn
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Mức độ hài lòng của bạn đối với sự trưởng thành của bản thân mình sau thời gian học tập tại trường, theo các ý sau đây:

	TT
	TRƯỞNG THÀNH TRONG HỌC TẬP
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7

	1
	Trưởng thành về năng lực chuyên ngành mà mình đang học
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trưởng thành về các kỹ năng mềm như: Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính, ….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trưởng thành về phẩm chất đạo đức, nhân cách và sức khỏe 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trưởng thành về năng lực tự làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trưởng thành về khả năng tự phát triển, tự học, tự nghiên cứu, suy nghĩ sáng tạo
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Phân tích thống kê mô tả

	


2.4.1. Bảng phân tích thống kê mô tả

	

	
	N
	Mini
mum
	Maxi
mum
	Mean
	Std. Deviation

	Chất lượng đào tạo của nhà trường
	181
	1
	5
	4.26
	.812

	Sự đáp ứng của nhà trường đối với các nhu cầu học tập của bạn
	181
	2
	6
	4.10
	.837

	Hình ảnh và uy tín của nhà trường
	181
	1
	6
	4.35
	.801

	Việc bố trí thời gian học tập của nhà trường dành cho sinh viên
	181
	2
	7
	6.24
	.772

	Việc nhà trường thực hiện các quy định về đào tạo và các cam kết đào tạo
	181
	2
	7
	5.86
	.831

	Việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật  của sinh viên
	181
	1
	7
	5.81
	1.048

	Chất lượng của không gian dành cho học tập, vui chơi, giải trí của nhà trường
	181
	2
	7
	5.96
	.878

	Sự an toàn và thân thiện của môi trường mà bạn đang học tập
	181
	2
	7
	6.15
	.997

	Trình độ chuyên môn
	181
	1
	7
	5.33
	1.312

	Phẩm chất đạo đức, thái độ, tác phong nghề nghiệp
	181
	1
	7
	5.09
	1.045

	Việc thông báo kế hoạch giảng dạy, nội dung giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá
	181
	1
	7
	5.15
	1.133

	Việc thực hiện giờ giấc làm việc của giảng viên, nhân viên trong trường
	181
	1
	7
	5.04
	1.194

	Việc phân phối tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành đối với ngành đào tạo bạn đang học
	181
	1
	7
	5.49
	1.241

	Cách thức cho đề kiểm tra kiến thức và việc ôn tập ở trên lớp
	181
	2
	6
	4.75
	.954

	Việc phân bố số lượng học viên trong từng lớp học, từng môn học
	181
	1
	7
	4.87
	.943

	Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả học tập cho sinh viên
	181
	2
	6
	4.61
	.820

	Việc hướng dẫn và tuyên truyền sinh viên thực hiện tốt các nội quy trong nhà trường
	181
	2
	6
	4.66
	.740

	Việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật  của sinh viên
	181
	2
	7
	4.73
	.917

	Thái độ phục vụ của các cán bộ, nhân viên ở các phòng, ban  khi sinh viên cần liên hệ
	181
	1
	6
	4.27
	.875

	Sự phù hợp của các tín chỉ đã được đào tạo đối với chuyên ngành mà bạn đang học
	181
	1
	7
	4.01
	1.022

	Chất lượng của phòng học và các trang thiết bị phục vụ dạy và học
	181
	1
	6
	4.37
	.932

	Sự thuận lợi để bạn có thể được nhận vào làm việc tại các Doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp
	181
	1
	7
	4.24
	1.185

	Mức học phí mà nhà trường thu hằng năm
	181
	1
	6
	4.19
	1.086

	Việc cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo của nhà trường
	181
	2
	5
	3.73
	.722

	Chất lượng các loại hình dịch vụ như: Thư viện, căn tin, ký túc xá.
	181
	1
	6
	3.72
	.796

	Mức chi phí sinh hoạt ăn, ở và đi lại
	181
	1
	5
	3.48
	.940

	Chi phí học các chứng chỉ bổ sung
	181
	2
	6
	3.84
	.776

	Trưởng thành về năng lực chuyên ngành mà mình đang học
	181
	2
	6
	3.75
	.877

	Trưởng thành về phương pháp học tập và khả năng nghiên cứu khoa học
	181
	1
	6
	3.59
	.887

	Sự quan tâm, thân thiện và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn đối với sinh viên
	181
	1
	6
	3.41
	.850

	Sự thuận tiện để bạn có thể làm một đề tài hay một sản phẩm khoa học có tính sáng chế
	181
	1
	5
	3.34
	.733

	Sự thuận lợi để bạn có thể nhận được học bổng đi học nước ngoài.
	181
	2
	5
	3.47
	.860

	Sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng khác
	181
	1
	5
	3.43
	.984

	Các chi phí dịch vụ khác như: Gởi xe, mượn sách, mua sách, đồng phục,  ….
	181
	2
	6
	3.59
	.802

	Sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ nhà trường và các Doanh nghiệp dành cho các bạn
	181
	1
	6
	3.60
	1.015

	Năng lực truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
	181
	1
	4
	3.09
	.652

	Chất lượng giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho quá trình học tập
	181
	2
	5
	3.02
	.641

	Trưởng thành về các kỹ năng mềm như: Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính, ….
	181
	1
	5
	2.83
	.727

	Trưởng thành về năng lực tự làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm
	181
	1
	5
	2.91
	.848

	Trưởng thành về khả năng tự học, tự nghiên cứu, suy nghĩ sáng tạo
	181
	2
	5
	3.03
	.745

	Valid N (listwise)
	181
	
	
	
	


2.4.2.  Đánh giá một số kết quả thông qua bảng thống kê mô tả 

         Qua bảng phân tích thống kê mô ta này, chúng ta có thể nhận thấy được rằng những chỉ tiêu được sinh viên đánh giá là hài lòng như: Việc bố trí thời gian học tập của nhà trường dành cho sinh viên; việc nhà trường thực hiện các quy định về đào tạo và các cam kết đào tạo; việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên; chất lượng của không gian dành cho học tập, vui chơi, giải trí của nhà trường; sự an toàn và thân thiện của môi trường mà bạn đang học tập. Chúng ta cũng có thể thấy rõ thông qua các thông kê sau:
	Việc bố trí thời gian học tập của nhà trường dành cho sinh viên

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	1
	.6
	.6
	.6

	
	Bình thường
	3
	1.7
	1.7
	2.2

	
	Tương đối hài lòng
	18
	9.9
	9.9
	12.2

	
	Hài lòng
	87
	48.1
	48.1
	60.2

	
	Rất hài lòng
	72
	39.8
	39.8
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
	

	Việc nhà trường thực hiện các quy định về đào tạo và các cam kết đào tạo

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	1
	.6
	.6
	.6

	
	Tương đối không hài lòng
	2
	1.1
	1.1
	1.7

	
	Bình thường
	4
	2.2
	2.2
	3.9

	
	Tương đối hài lòng
	43
	23.8
	23.8
	27.6

	
	Hài lòng
	96
	53.0
	53.0
	80.7

	
	Rất hài lòng
	35
	19.3
	19.3
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
	

	Việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật  của sinh viên

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	1
	.6
	.6
	.6

	
	Không hài lòng
	1
	.6
	.6
	1.1

	
	Tương đối không hài lòng
	3
	1.7
	1.7
	2.8

	
	Bình thường
	8
	4.4
	4.4
	7.2

	
	Tương đối hài lòng
	52
	28.7
	28.7
	35.9

	
	Hài lòng
	64
	35.4
	35.4
	71.3

	
	Rất hài lòng
	52
	28.7
	28.7
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
	

	Chất lượng của không gian dành cho học tập, vui chơi, giải trí của nhà trường

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	1
	.6
	.6
	.6

	
	Tương đối không hài lòng
	3
	1.7
	1.7
	2.2

	
	Bình thường
	8
	4.4
	4.4
	6.6

	
	Tương đối hài lòng
	21
	11.6
	11.6
	18.2

	
	Hài lòng
	105
	58.0
	58.0
	76.2

	
	Rất hài lòng
	43
	23.8
	23.8
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
	


	Sự an toàn và thân thiện của môi trường mà bạn đang học tập

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	2
	1.1
	1.1
	1.1

	
	Tương đối không hài lòng
	1
	.6
	.6
	1.7

	
	Bình thường
	8
	4.4
	4.4
	6.1

	
	Tương đối hài lòng
	28
	15.5
	15.5
	21.5

	
	Hài lòng
	60
	33.1
	33.1
	54.7

	
	Rất hài lòng
	82
	45.3
	45.3
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
	


      Trong đó, chúng ta cũng nhận thấy rằng có những chỉ tiêu mà sinh viên cảm thấy tương đối hài lòng như: Trình độ chuyên môn của giảng viên; việc thông báo kế hoạch giảng dạy, nội dung giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện giờ giấc làm việc của giảng viên, nhân viên trong trường; việc phân phối tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành đối với ngành đào tạo bạn đang học; cách thức cho đề kiểm tra kiến thức và việc ôn tập ở trên lớp; việc phân bố số lượng học viên trong từng lớp học, từng môn học; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả học tập cho sinh viên; việc hướng dẫn và tuyên truyền sinh viên thực hiện tốt các nội quy trong nhà trường; việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật  của sinh viên.
        Đặc biệt, chúng ta nhận thấy có những vấn đề mà sinh viên cảm thấy tương đối không được hài lòng khi theo học tại trường chúng ta như: Sự quan tâm, thân thiện và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn đối với sinh viên; sự thuận tiện để bạn có thể làm một đề tài hay một sản phẩm khoa học có tính sáng chế; sự thuận lợi để bạn có thể nhận được học bổng đi học nước ngoài; sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng khác; các chi phí dịch vụ khác như: Gởi xe, mượn sách, mua sách, đồng phục,  ….; sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ nhà trường và các Doanh nghiệp dành cho các bạn; năng lực truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; chất lượng giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho quá trình học tập; trưởng thành về các kỹ năng mềm như: Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính, ….; trưởng thành về năng lực tự làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm; trưởng thành về khả năng tự học, tự nghiên cứu, suy nghĩ sáng tạo. Sau đây là biểu đồ thống kê chi tiết thể hiện sự việc trên theo cách mô tả của biểu đồ cột sau:

	Sự quan tâm, thân thiện và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn đối với sinh viên

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	2
	1.1
	1.1
	1.1

	
	Không hài lòng
	21
	11.6
	11.6
	12.7

	
	Tương đối không hài lòng
	73
	40.3
	40.3
	53.0

	
	Bình thường
	71
	39.2
	39.2
	92.3

	
	Tương đối hài lòng
	13
	7.2
	7.2
	99.4

	
	Hài lòng
	1
	.6
	.6
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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Sự thuận tiện để bạn có thể làm một đề tài hay một sản phẩm khoa học có tính sáng chế

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	3
	1.7
	1.7
	1.7

	
	Không hài lòng
	14
	7.7
	7.7
	9.4

	
	Tương đối không hài lòng
	87
	48.1
	48.1
	57.5

	
	Bình thường
	72
	39.8
	39.8
	97.2

	
	Tương đối hài lòng
	5
	2.8
	2.8
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Sự thuận lợi để bạn có thể nhận được học bổng đi học nước ngoài.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	22
	12.2
	12.2
	12.2

	
	Tương đối không hài lòng
	74
	40.9
	40.9
	53.0

	
	Bình thường
	63
	34.8
	34.8
	87.8

	
	Tương đối hài lòng
	22
	12.2
	12.2
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng khác

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	6
	3.3
	3.3
	3.3

	
	Không hài lòng
	20
	11.0
	11.0
	14.4

	
	Tương đối không hài lòng
	72
	39.8
	39.8
	54.1

	
	Bình thường
	56
	30.9
	30.9
	85.1

	
	Tương đối hài lòng
	27
	14.9
	14.9
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Các chi phí dịch vụ khác như: Gởi xe, mượn sách, mua sách, đồng phục,  ….

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	16
	8.8
	8.8
	8.8

	
	Tương đối không hài lòng
	61
	33.7
	33.7
	42.5

	
	Bình thường
	86
	47.5
	47.5
	90.1

	
	Tương đối hài lòng
	17
	9.4
	9.4
	99.4

	
	Hài lòng
	1
	.6
	.6
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ nhà trường và các Doanh nghiệp dành cho các bạn

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	7
	3.9
	3.9
	3.9

	
	Không hài lòng
	11
	6.1
	6.1
	9.9

	
	Tương đối không hài lòng
	67
	37.0
	37.0
	47.0

	
	Bình thường
	59
	32.6
	32.6
	79.6

	
	Tương đối hài lòng
	36
	19.9
	19.9
	99.4

	
	Hài lòng
	1
	.6
	.6
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Năng lực truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	1
	.6
	.6
	.6

	
	Không hài lòng
	28
	15.5
	15.5
	16.0

	
	Tương đối không hài lòng
	106
	58.6
	58.6
	74.6

	
	Bình thường
	46
	25.4
	25.4
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Chất lượng giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho quá trình học tập

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	33
	18.2
	18.2
	18.2

	
	Tương đối không hài lòng
	113
	62.4
	62.4
	80.7

	
	Bình thường
	33
	18.2
	18.2
	98.9

	
	Tương đối hài lòng
	2
	1.1
	1.1
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Trưởng thành về các kỹ năng mềm như: Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	4
	2.2
	2.2
	2.2

	
	Không hài lòng
	52
	28.7
	28.7
	30.9

	
	Tương đối không hài lòng
	96
	53.0
	53.0
	84.0

	
	Bình thường
	28
	15.5
	15.5
	99.4

	
	Tương đối hài lòng
	1
	.6
	.6
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Trưởng thành về năng lực tự làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất không hài lòng
	8
	4.4
	4.4
	4.4

	
	Không hài lòng
	48
	26.5
	26.5
	30.9

	
	Tương đối không hài lòng
	80
	44.2
	44.2
	75.1

	
	Bình thường
	43
	23.8
	23.8
	98.9

	
	Tương đối hài lòng
	2
	1.1
	1.1
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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	Trưởng thành về khả năng tự học, tự nghiên cứu, suy nghĩ sáng tạo

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không hài lòng
	41
	22.7
	22.7
	22.7

	
	Tương đối không hài lòng
	99
	54.7
	54.7
	77.3

	
	Bình thường
	35
	19.3
	19.3
	96.7

	
	Tương đối hài lòng
	6
	3.3
	3.3
	100.0

	
	Total
	181
	100.0
	100.0
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2.5. Phân tích nhân tố (EFA-Exploratory Factor Analysis)
2.5.1. Ý nghĩa của phân tích nhân tố EFA

- Phân tích nhân tố là một kỹ thuật phân tích nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu, rất có ích cho việc xác định các tập hợp nhóm biến.

- Quan hệ giữa các nhóm biến có quan hệ qua lại lẫn nhau được xem xét dưới dạng một số các nhân tố cơ bản.

- Mỗi biến quan sát sẽ được tính một tỷ số gọi là hệ số tải nhân tố (Factor Loading), hệ số này cho biết mỗi biến đo lường sẽ thuộc về nhân tố nào.

- Hệ số KMO (Kaiser – Meyer- Olkin) phải đạt giá trị 0.5 trở lên (0.5<=KMO<=1) thể hiện phân tích nhân tố là phù hợp.

- Kiểm định Bartlett (Bartlett’s test) có ý nghĩa thống kê (sig < 0.05), chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể.

- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) là chỉ tiêu đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA >=0.5.

- Các biến có trọng số không rõ cho một nhân tố nào thì cũng bị loại, ví dụ như có trọng số ở nhân tố 1  là 0.7 nhưng cũng có trọng số cho nhân tố 2 là 0.6 cũng sẽ bị loại.

 + Factor Loading > 0.3: Đạt mức tối thiểu

 + Factor Loading> 0.4: Xem là quan trọng

 + Factor Loading> 0.5: Xem là có ý nghĩa thực tiễn

 +  Factor Loading > =0.3: Cỡ mẫu ít nhất là 350

 + Factor Loading > =0.5: Cỡ mẫu từ 100 đến 350

 + Factor Loading > =0.75: Cỡ mẫu từ 50 đến 100

- Total Varicance Explained (Tổng phương sai trích) phải đạt giá trị từ 50% trở lên.

- Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) > 1 thì nhân tố rút ra có ý nghĩa tóm tắt thông tin tốt nhất.

2.5.2. Bảng phân tích nhân tố khám phá KMO and Bartlett's Test
      Kết quả phân tích nhân tố đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên cho thấy trị số Kaiser-Meyer-Olkin KMO = 0,866 thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 1 nên việc phân tích nhân tố là thích hợp với dữ liệu của mẫu.

	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.866

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	3613.733

	
	df
	666

	
	Sig.
	.000


Hệ số KMO là 0.866> 0.5 và sig. =0.000< 0.05 nên giả thuyết H0: “Độ tương quan giữa các biến quan sát  trong tổng thể bằng 0” bị bác bỏ. Điều này có nghĩa là các biến quan sát trong tổng thể có tương quan với nhau và phân tích nhân tố EFA là phù hợp.

2.5.3. Bảng kết quả phân tích nhân tố
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Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phần mềm SPSS
    Sau khi tiến hành phân tích nhân tố, các biến đều thỏa mãn điều kiện và 7 thành phần được rút ra với phương sai trích là 63,544%. Điều này có nghĩa là 7 nhân tố rút ra giải thích được 63,544% sự biến thiên của các biến.

2.6. Phân tích tương quan hệ số Pearson
2.6.1. Mục đích chạy tương quan Pearson
- Kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập? Vì điều kiện để hồi quy là trước nhất phải tương quan.
- Ngoài ra cần nhận diện vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập cũng có tương quan mạnh với nhau. Dấu hiệu đa cộng tuyến sẽ được xem xét khi phân tích hồi quy (kiểm tra hệ số VIF)
* Cách chạy tương quan trong SPSS: menu Analyza -> Correlate -> Bivariate…
* Cách đọc kết quả (xem hình mình họa)
Hệ số tương quan r
- r <0.2: ko tương quan
- r từ 0.2 đến 0.4: tương quan yếu
- r từ 0.4 đến 0.6: tương quan trung bình
- r từ 0.6 đến 0.8: tương quan mạnh
- r từ 0.8 đến <1: tương quan rất mạnh 
Bạn cần quan tâm đến giá trị sig: nếu bạn chọn mức ý nghĩa 1% thì giá trị sig phải <0.01, còn nếu bạn chọn mức ý nghĩa là 5% thì sig <0.05 tương ứng với các dấu (*) được đánh dấu trên hệ số tương quan r.
Lưu ý 2 dòng note dưới bảng ma trận tương quan Pearson này nhé:
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
2.6.2. Bảng phân nhóm và đặt tên cho các nhân tố
	STT
	Biến
	Chỉ tiêu
	Tên nhóm

	1
	e1
	Việc bố trí thời gian học tập của nhà trường dành cho sinh viên
	Thương hiệu và uy tín của nhà trường (B)

	
	f1
	Việc nhà trường thực hiện các quy định về đào tạo và các cam kết đào tạo
	

	
	f3
	Việc công bố các thông tin về chương trình đào tạo cho sinh viên biết
	

	
	g4
	Việc công bố các thông tin về chương trình đào tạo cho sinh viên biết
	

	
	g5
	Sự an toàn và thân thiện của môi trường mà bạn đang học tập
	

	2
	d1
	Trình độ chuyên môn
	Năng lực quản lý, giảng dạy của giảng viên(C)

	
	d2
	Phẩm chất đạo đức, thái độ, tác phong nghề nghiệp
	

	
	d4
	Việc thông báo kế hoạch giảng dạy, nội dung giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá
	

	
	e4
	Việc thực hiện giờ giấc làm việc của giảng viên, nhân viên trong trường
	

	
	f2
	Việc phân phối tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành đối với ngành đào tạo bạn đang học
	

	3
	d3
	Cách thức cho đề kiểm tra kiến thức và việc ôn tập ở trên lớp
	Tổ chức quản lý và đánh giá năng lực (D)

	
	e2
	Việc phân bố số lượng học viên trong từng lớp học, từng môn học
	

	
	e3
	Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả học tập cho sinh viên
	

	
	e5
	Việc hướng dẫn và tuyên truyền sinh viên thực hiện tốt các nội quy trong nhà trường
	

	
	f4
	Việc nhà trường quản lý nề nếp học tập và ý thức kỷ luật  của sinh viên
	

	4
	e6
	Thái độ phục vụ của các cán bộ, nhân viên ở các phòng, ban  khi sinh viên cần liên hệ
	Chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo (E)

	
	f5
	Sự phù hợp của các tín chỉ đã được đào tạo đối với chuyên ngành mà bạn đang học
	

	
	g1
	Chất lượng của phòng học và các trang thiết bị phục vụ dạy và học
	

	
	h4
	Sự thuận lợi để bạn có thể được nhận vào làm việc tại các Doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp
	

	
	i1
	Mức học phí mà nhà trường thu hằng năm
	

	5
	f6
	Việc cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo của nhà trường
	Phù hợp giữa chi phí và chất lượng đào tạo (F)

	
	g3
	Chất lượng các loại hình dịch vụ như: Thư viện, căn tin, ký túc xá.
	

	
	i2
	Mức chi phí sinh hoạt ăn, ở và đi lại
	

	
	i3
	Chi phí học các chứng chỉ bổ sung
	

	
	j1
	Trưởng thành về năng lực chuyên ngành mà mình đang học
	

	
	j3
	Trưởng thành về phương pháp học tập và khả năng nghiên cứu khoa học
	

	6
	d5
	Sự quan tâm, thân thiện và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn đối với sinh viên
	Cơ hội phát triển nghề nghiệp của bản thân (G)

	
	h1
	Sự thuận tiện để bạn có thể làm một đề tài hay một sản phẩm khoa học có tính sáng chế
	

	
	h2
	Sự thuận lợi để bạn có thể nhận được học bổng đi học nước ngoài.
	

	
	h3
	Sự thuận lợi để bạn có thể được nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng khác
	

	
	i4
	Các chi phí dịch vụ khác như: Gởi xe, mượn sách, mua sách, đồng phục,  ….
	

	
	i5
	Sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ nhà trường và các Doanh nghiệp dành cho các bạn
	

	7
	d6
	Năng lực truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
	Mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm (H)

	
	g2
	Chất lượng giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho quá trình học tập
	

	
	j2
	Trưởng thành về các kỹ năng mềm như: Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính, ….
	

	
	j4
	Trưởng thành về năng lực tự làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm
	

	
	j5
	Trưởng thành về khả năng tự học, tự nghiên cứu, suy nghĩ sáng tạo
	


2.6.3. Bảng phân tích tương quan thu được
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2.7. Kiểm định Cronbach’s Alpha
2.7.1. Ý nghĩa của các hệ số Cronbach’s Alpha

      Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không; nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo: Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,3); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao) (Nunally & Burnstein 1994; dẫn theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Các mức giá trị của Alpha: lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được; từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu (Nunally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995; dẫn theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).  Các biến quan sát có tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,4) được xem là biến rác thì sẽ được loại ra và thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy Alpha đạt yêu cầu (lớn hơn 0,7). Dựa theo thông tin trên, nghiên cứu thực hiện đánh giá thang đo dựa theo tiêu chí: Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0,4 (đây là những biến không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo và nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng tiêu chí này); Chọn thang đo có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (các khái niệm trong nghiên cứu này là tương đối mới đối với đối tượng nghiên cứu khi tham gia trả lời).
2.7.2. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo 

	Nhân tố
	Hệ số Cronbach – Alpha

	Thương hiệu và uy tín của nhà trường
	0,779


	Năng lực quản lý, giảng dạy của giảng viên
	0,856


	Tổ chức quản lý và đánh giá năng lực
	0,806


	Chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo
	0,836


	Phù hợp giữa chi phí và chất lượng đào tạo
	0.830


	Cơ hội phát triển nghề nghiệp của bản thân
	0.819


	Mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm 
	0,823



	


      Kết luận: Các hệ số  Cronbach’s Alpha của thang đo là đều lớn hơn 0.779, các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0.5 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0.779. Vì vậy, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo.
2.8. Phân tích hồi quy (Regression)
2.8.1. Ý nghĩa của phân tích hồi quy
     Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ nhân quả giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Mô hình phân tích hồi quy sẽ mô tả hình thức của mối liên hệ và qua đó giúp ta dự đoán được mức độ của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.

2.8.2. Đánh giá sự phù hợp của mô hình tuyến tính hồi quy bội
       Để giải thích sự biến thiên của biến phụ thuộc ta sử dụng hệ số R Square (R2) thông qua bảng Model summary

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.911a
	.830
	.823
	.27443
	2.063

	a. Predictors: (Constant), H, B, D, G, F, C, E

	b. Dependent Variable: A


    Ta nhận thấy R2 của mô hình này là 0,830 tức 83% là sự biến thiên của mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo được giải thích bởi mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập. Mức độ phù hợp mô hình khá tốt. Để xem xét có thể áp dụng thực tế không chúng ta tiến hành kiểm định sự phù hợp của mô hình.

2.8.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
     Mối quan hệ giữa sự phụ thuộc của khách hàng với các biến độc lập:

A =  β0+ β1*B +β2*C+β3*D+β4*E +β5*F + β6*G +β7*H

Giả thuyết H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6= β7=0.

Để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội ta dùng giá trị F ở bảng phân tích ANOVA sau:

Bảng kiểm định ANOVA

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	63.756
	7
	9.108
	120.942
	.000b

	
	Residual
	13.028
	173
	.075
	
	

	
	Total
	76.785
	180
	
	
	

	a. Dependent Variable: A

	b. Predictors: (Constant), H, B, D, G, F, C, E


      Giá trị sig. của trị F của mô hình số này rất nhỏ (< mức ý nghĩa: 0.05) => bác bỏ giả thuyết H0  => mô hình phù hợp với tập dữ liệu và có thể suy rộng ra cho toàn tổng thể. Thêm vào đó, tiêu chí Collinearity diagnostics (chuẩn đoán hiện tượng đa cộng tuyến) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor) của các biến độc lập trong mô hình ở bảng  đều < 3 (1.5-1,7) thể hiện tính đa cộng tuyến của các biến độc lập là không đáng kể và các biến trong mô hình được chấp nhận.

    Sau cùng, hệ số Durbin Watson dùng để kiểm định tương quan chuỗi bậc nhất cho thấy mô hình không vi phạm khi sử dụng phương pháp hồi quy bội vì giá trị d đạt được là 1,829 (gần bằng 2) và chấp nhận giả thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất trong mô hình. Như vậy, mô hình hồi quy bội thỏa mãn các điều kiện đánh giá và kiểm định độ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu.

2.8.4. Kết quả hồi quy
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2.9. Đo lường kết quả mục tiêu của đề tài đặt ra

     Theo phương trình hồi quy ở trên cho thấy sự hài lòng của sinh viên có quan hệ tuyến tính với các nhân tố thương hiệu và uy tín của nhà trường (hệ số Beta chuẩn hóa là 0.100); năng lực quản lý, giảng dạy của giảng viên (hệ số Beta chuẩn hóa là 0.166); tổ chức quản lý và đánh giá năng lực (hệ số Beta chuẩn hóa là 0.088); chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo (hệ số Beta chuẩn hóa là 0.462); phù hợp giữa chi phí và chất lượng đào tạo (hệ số Beta chuẩn hóa là 0,169); cơ hội phát triển nghề nghiệp của bản thân (hệ số Beta chuẩn hóa là 0,099); mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm (hệ số Beta chuẩn hóa là 0,054).

      Cũng cần phải nói thêm rằng các hệ số Beta chuẩn hóa đều > 0 cho thấy các biến độc lập tác động thuận chiều với sự hài lòng sinh viên. Kết quả này cũng khẳng định các giả thuyết nêu ra trong mô hình nghiên cứu (H_1-H_7) được chấp nhận.

      Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng sinh viên là chất lượng của của các dịch vụ được cung cấp. Việc quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của sinh viên hay tạo nhiều cơ hội để sinh viên phát triển đẩy đủ kỹ năng, quan tâm giúp đỡ sinh viên trong học tập và đời sống cần tích cực hơn để nâng cao chỉ số hài lòng sinh viên. Bên cạnh đó là sự tin cậy, trong bất cứ hoạt động nào thì uy tín luôn được coi trọng. Niềm tin vào chất lượng dịch vụ luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn để sinh viên lựa chọn định hướng nghề nghiệp của mình. Vì vậy, khi sinh viên lựa chọn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh tức sinh viên đang đặt niềm tin lên dịch vụ của nhà trường.

      Thứ ba là phương tiện hữu hình, một trong những quan tâm của sinh viên là cơ sở vật chất trường lớp khi học tập có tốt hay không, tài liệu có phục vụ đầy đủ cho chương trình học chưa? Nên một môi trường đáp ứng đầy đủ về vật chất ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ hài lòng.

      Thứ tư là sự đáp ứng, sinh viên luôn đòi hỏi nhà trường ngoài đáp ứng những nhu cầu cơ bản thì cần cập nhật nhanh nhất các thông tin cần thiết và khi có yêu cầu gì lên phòng ban cần được giải quyết nhanh chóng hợp lý. Nghiên cứu khẳng định nhà trường cần cố gắng đáp ứng tối đa các nhu cầu thỏa đáng của sinh viên.

     Yếu tố đảm bảo không được thừa nhận như là biến dự báo về sự hài lòng của sinh viên trong nghiên cứu và đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng thấp nhất lên sự hài lòng sinh viên.

2.10. Kết luận
     Kết quả nghiên cứu với 7 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo có tác động cùng chiều lên sự hài lòng của sinh viên: Thương hiệu và uy tín của nhà trường; năng lực quản lý và giảng dạy của giảng viên; tổ chức quản lý và đánh giá năng lực; chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo; phù hợp giữa chi phí và chất lượng đào tạo; cơ hội phát triển nghề nghiệp của bản thân; mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra có sự khác nhau trong mức độ tác động của các nhân tố lên sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Cụ thể, tác động mạnh nhất là chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo, tiếp đến phù hợp giữa chi phí và chất lượng đào tạo; năng lực quản lý và giảng dạy của giảng viên; thương hiệu và uy tín của nhà trường; cơ hội phát triển nghề nghiệp của bản thân; tổ chức quản lý và đánh giá năng lực và mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm. Đối với yếu tố mức độ trưởng thành về kỹ năng mềm không phủ nhận tác động cùng chiều lên sự hài lòng sinh viên, tuy nhiên không có ý nghĩa trong dự báo do kiểm định không có ý nghĩa thống kê.
2.11. Đề xuất một số mô hình nghiên cứu 

     Thông qua mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường đối với 7 nhân tố và 35 tiêu chí được đưa ra khảo sát và phân tích xử lý số liệu, ta thu được nhiều thông tin về mức độ hài lòng của sinh viên và cũng như rút ra được nhiều điều có tính cấp thiết cần chấn chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường. Tương tự cách thực hiện như vậy, chúng ta cũng hoàn toàn tương tự có thể đi khảo sát, đánh giá và so sánh nhiều những yếu tố, tiêu chí khác có liên quan trong quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường theo một số mô hình được đề xuất dưới đây:  

Mô hình 1: Mô hình đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên và nhân viên đối với môi trường làm việc tại nhà trường.

Mô hình 2: Mô hình đánh giá, so sánh mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường đối với từng năm học.

Mô hình 3: Mô hình đánh giá, so sánh mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường theo giới tính và vùng miền.

Mô hình 4: Mô hình đánh giá nhu cầu học tập, làm việc của sinh viên trong quá trình học tập tại trường dựa trên các đặc điểm về giới tính và nơi cư trú của sinh viên.

IV. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
     Công tác giảng dạy và quản lý thống kê số liệu đang ngày càng đóng một vai trò nền tảng, trung tâm và có yếu tố dự báo khá quan trọng trong việc tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường đáp ứng được yêu cầu  kiến thức cho sinh viên và nhu cầu tay nghề đối với doanh nghiệp. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của nhà trường đó là khả năng đáp ứng sự mong đợi của sinh viên và xã hội. Khả năng đáp ứng sự mong đợi đó có thỏa đáng hay chưa? Chúng ta không thể tự đánh giá chủ quan theo cách suy luận của mình mà phải thông qua cái phản ánh khách quan từ đối tượng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm là sinh viên và doanh nghiệp. Điểm mới của đề tài là phương pháp chọn mẫu tùy chọn trên tổng thể sinh viên của trường, sau đó chúng tôi tiến hành khảo sát, thống kê bằng các phiếu khảo sát thăm dò về mức độ hài lòng của sinh viên dựa trên những tiêu chí được đưa ra, trên cơ sở đó chúng tôi đưa phần mềm SPSS vào để phân tích, xử lý số liệu và truy suất các kết quả theo mong đợi. Đặc biệt trong đó, theo kết quả như đã phân tích ở trên yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của nhà trường là yếu tố về: Chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo. Kết quả thu được ở đây có thể chưa phản ánh được toàn bộ, đầy đủ ý kiến của tất cả các sinh viên trong trường vì điều kiện thời gian không cho phép. Nếu điều kiện cho phép được khảo sát trên một lượng sinh viên lớn hơn có lẽ sẽ mang đến những kết quả xác đáng hơn. Tuy nhiên, với phương pháp chọn mẫu phù hợp đề tài có thể đem đến cho chúng ta những cái nhìn có tính dự báo và ước lượng cao, từ đây sẽ giúp chúng ta có những điều chỉnh kịp thời đối với những tiêu chí mà chúng ta chưa đáp ứng được sự mong đợi của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý, giảng dạy và từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nói chung của nhà trường. Hơn nữa, theo kết quả thống kê mô tả chúng ta đã nhận thấy một số vấn đề mà sinh viên cảm thấy chưa thực sự hài lòng như: Sự tiến bộ về ngoại ngữ; chất lượng dịch vụ thư viện; tài liệu tham khảo; sự quan tâm, chia sẻ của cố vấn học tập đối với sinh viên; sự hỗ trợ kịp thời về mặt kinh phí học tập cho sinh viên; sự thiếu tự tin trong hoạt động nghiện cứu khoa học, và những kỹ năng mềm cần thiết đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần nghiên cứu và khắc phục. Ngoài ra, với mô hình nghiên cứu này chúng ta có thể tương tự vận dụng để khảo sát các mô hình được đề xuất và cũng như nghiên cứu trên quy mô sinh viên được khảo sát lớn hơn và hy vọng mang lại nhiều kết quả khá thú vị, bất ngờ. 
     Xuất phát từ cở sở lí luận, cơ sở thực tiễn, sau khi phân tích thực trạng công tác quản lí chất lượng đào tạo nói chung, quản lí giảng dạy và thống kê nói riêng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Qua thực tiễn làm công tác quản lý khoa học, giảng dạy, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý giảng dạy, thống kê và đặc biệt là những số liệu được trích xuất thông qua đề tài nghiên cứu, bản thân tôi đã có những giải pháp nhằm góp phần đề xuất với nhà trường quan tâm và khắc phục một số vấn đề, đó là:

      Thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc thấy được tầm quan trọng trong công tác quản lý giảng dạy và thống kê chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm tạo nên một động lực thực hiện đồng bộ trong mọi mục tiêu, tạo nên một môi trường thân thiện mang tính gắn kết giữa sinh viên, giảng viên, các phòng ban và doanh nghiêp.  
      Thứ hai: Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên làm công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm triển khai rông rãi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên thấy được tầm quan trọng và cách thức phối hợp, hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học.
     Thứ ba: Tổ chức, phát triển các dịch vụ phục vụ học tập cho Sinh viên như: Quản lí thư viện, quản lí khoa học, quản lí thiết bị công nghệ giảng dạy và học tập một cách có hiệu quả, đầy đủ và hiện đại.

     Thứ tư: Hàng năm tiết kiệm nguồn chi thường xuyên của nhà trường để mua sắm thêm trang thiết bị, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, tạp chí...để đầu tư cho thư viện nhằm hỗ trợ tối đa công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên. Nhà trường cần tăng cường liên kiết với doanh nghiệp để khẳng định cam kết mục tiêu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và tạo môi trường hỗ trợ, tài trợ cho Sinh viên có điều kiện nghiên cứu khoa học được thuận lợi hơn.
2. Kiến nghị
    Hàng năm, nhà trường cần tăng cường dành một phần kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho công việc: Giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; và mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp.
    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, động viên và khuyến khích nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, giảng viên, sinh viên cùng tham gia, rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau.

    Tăng cương vai trò, trách nhiệm của cố vấn học tập đối với sinh viên, cố vấn học tập phải là cầu nối, và nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường thân thiện, chia sẻ, và gắn bó hiệu quả giữa nhà trường và sinh viên. Nhà trường cần sớm kịp thời phát hiện và động viên các nhân điển hình cán bộ, các cố vấn học tập và những giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao để có những hình thức khen thưởng kịp thời và ý nghĩa. 
    Thường xuyên thu thập số liệu, khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên theo từng học kỳ, năm học về chất lượng đào tạo của nhà trường và các hoạt động liên quan để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên và kịp thời đánh giá lại quá trình thực hiện công tác đào tạo của các đơn vị trực thuộc để có biện pháp khắc phục, cải tiến và đáp ứng tốt các yêu cầu học tập của sinh viên.
    Trên đây là một số giải pháp và kiến nghị được rút ra thông qua việc "Ứng dụng phần mềm SPSS vào trong công tác giảng dạy và quản lý thống kê" tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý đồng nghiệp!.
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